BÀI TẬP CHƯƠNG ADN
Bài 1. Một gen có chiều dài 4080 Ǻ thực hiện quá trình tự nhân đôi đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nuclêôtit loại A là 3360. hãy xác định

a. Số nuclêôtit từng loại của gen. Biết rằng gen ban đầu có G = 30%

b. Số lần gen tự nhân đôi, số lượng liên kết H bị phá vỡ  hoặc được hình thành.

Bài 2. Một gen có 60 chu kỳ xoắn thực hiện tự nhân đôi liên tiếp hai lần đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nuclêôtit loại G là 450. 

a. Hãy xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen

b. Hãy xác định số liên kết H, HT được hình thành trong quá trình tự  nhân đôi nói trên.

Bài 3. Phân tử ADN gồm hai gen. Gen 1 có chiều dài bằng 2 lần gen 2. Phân tử này thực hiện quá trình tự nhân đôi 3 lần đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp G = 4200, A = 6300 cho gen 1 và làm phá vỡ 12600 liên kết H trong quá trình tự nhân đôi của gen 2.

a. Tính số lượng nuclêôtit từng loại của từng gen

b. tính số liên kết H của gen 1 và khối lượng phân tử của từng gen.

Bài 4. Một gen tái sinh nhiều đợt trong môi trường chứa toàn bộ các nuclêôtit đánh dấu. Trong các gen con được sinh ra thấy có 6 mạch đơn đều chứa các nuclêôtit đánh dấu, còn 2 mạch đơn bình thường không đánh dấu. Mạch đơn thứ nhất chứa các nuclêôtit không đánh dấu có 225 A và 375 G. Mạch đơn thứ 2 chứa các nuclêôtit không đánh dấu có 300 A và 600 G.

a. Số lượng từng loại nnu đánh dấu được lấy từ môi trường nội bào phục vụ cho quá trình tái sinh nói trên bằng bào nhiêu?

b. Khi gen mẹ sao mã một lần thì cần tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại ribo nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào bằng bao nhiêu?

Bài 5. Để tổng hợp 1 phân tử mARN, một gen đã phải dứt 3600 liên kết H và cần môi trường nội bào cung cấp 375 U và 525A. Gen đó phiên mã  không quá 5 lần đã cần 465 G. Gen đó lại tiếp tục phiên mã tạo một số phân tử mARN khác cần 775 G.

a. Tìm chiều dài và số lường từng loại nuclêôtit của gen.

b. Tìm số lượng từng loại ribonuclêôtit của mARN

Bài 6. Một phân tử mARN có U + X = 30%, G - U = 10% số ribo nuclêôtit của phân tử, U = 240 ribonuclêôtit 

Một trong hai mạch đơn sinh ra phân tử mARN đó có 20% T, 30%G số nuclêôtit của mạch

a. Hãy xác định tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit ở mỗi mạch đơn của gen.

b. Hãy xác định tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại ribonuclêôtit  của mARN

Bài 7. Một phân tử mARN có X = A + G và U =300 robo nuclêôtit. Gen sinh ra phân tử mARN đó có hiệu số giưa G với một loại nuclêôtit khác = 12,5% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen có 25% số nuclêôtit của mạch.

a. Xác định khối lượng phân tử của gen.

b. Tính số lượng từng loại ribo nuclêôtit của mARN.

Bài 8. Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các nuclêôtit lần lượt là A:T:X = 1:2:2,5. Phân tử mARN được sao từ gen đó có U=20%

a. Tính tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen và tỉ lệ từng loại ribo nuclêôtit của mARN

b. Nếu gen đó cơ chiều dì 0,306 micromet thì nó chứa bao nhiêu liên kết H?

Bài 9. Một gen có chiều dài 5100Ǻ. Hiệu số phần trắm giữa A và một loại nuclêôtit khác bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen. Trên phân tử mARRN được tổng hợp từ gen có U = 10%. Một mạch đơn của  gen có 16%X, T=150 nuclêôtit.

a. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng tưng floaij nuclêôtit của gen.

b. Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại ribo nuclêôtit của mARN.

Bài 10. Một gen khi tự sao đã lấy tử môi trường nội bào 9000 nuclêôtit, trong đó có 2700 A. Mạch mang mã gốc của gen có 15%X so với số nuclêôtit của mạch. Phân tử mARN sinh ra từ gen đó có 20% A.

a. Tính tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit của gen.

b. Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại ribo nuclêôtit của mARN.

Bài 11. Một gen tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đã hình thành 3800 liên kết hiđrô, trong đó, số liên kết trong các cặp (GX) nhiều hơn số liên kết trong các cặp (AT) là 1000.

a. Tính chiều dài của gen?

b. Gen nhân đôi tạo ra các gen con có tổng số mạch đơn nhiều gấp 8 lần so với số mạch đơn ban đầu của gen. Hãy tính số lần nhân đôi của gen và số nucleotit tự do mỗi loại cần dùng?

Bài 12. Một gen gồm có 120 chu kì xoắn và có tích số % giữa nucleotit loại A với một loại nucleotit cùng nhóm bổ sung là 2,25%. Trong quá trình tự nhân đôi của gen, khi hai mạch của gen mở ra, số nucleotit tự do loại A đến bổ sung với mạch 1 là 240, số nucleotit tự do loại X đến bổ sung với mạch 2 là 480.

a. Tìm số lượng từng loại nucleotit ở mỗi mạch gen?

b. Kết thúc quá trình tự nhân đôi có 25920 liên kết hiđrô bị phá vỡ. Hãy tính số liên kết hidro và số liên kết hóa trị hình thành?

Bài 13. Một gen có số nucleotit loại A nhiều hơn một loại nucleotit khác là 20% số nucleotit của gen. Trong quá trình tự nhân đôi, hai mạch của gen mở ra làm đứt 1725 liên kết hiđrô.

a. Tính số nucleotit tự do mỗi loại cần dùng?

b.  Gen trên tự nhân đôi 3 đợt liên tiếp. Hãy tìm số liên kết hidro bị phá vỡ, số liên kết hidro hình thành, số liên kết hóa trị hình thành?
Bài 14. Một gen nhân đôi liên tiếp nhiều đợt. Trong số các gen con sinh ra có 14 mạch polinucleotit được tạo thành từ nucleotit mới. Trong các mạch đơn của gen con có 
loại mạch chứa 300 nucleotit loại A, 600 nucleotit loại G; có loại mạch chứa 200 
nucleotit loại A, 400 nucleotit loại G.

a. Tính số liên kết hidro bị phá vỡ trong quá trình tự nhân đôi của gen?

b. Tìm số nucleotit từng loại được môi trường nội bào cung cấp?
Bài 15.  Hai gen đều dài 0,255
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m. Gen 1 có tỉ lệ giữa nucleotit loại A với một loại nucleotit khác là 2/3, gen 2 có hiệu số giữa hai loại nucleotit là 30%. Gen 1 tự nhân đôi ba đợt liên tiếp, gen 2 tự nhân đôi bốn đợt liên tiếp.

a. Tìm số nucleotit tự do mỗi loại cần dùng cho quá trình tự nhân đôi của mỗi gen?

 ( Biết: số nucleotit loại A của gen 2 nhiều hơn số nucleotit loại T của gen 1 ).

b. Tính tổng số gen con tạo ra từ hai gen 1, 2? Trong đó có bao nhiêu gen con còn chứa mạch 
của gen 1, 2? Tìm số liên kết hóa trị liên kết các nucleotit tự do thành chuỗi polinucleotit mới?  
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Bài 16. Có hai gen M và N trong một tế bào; gen M dài hơn gen N là 326,4 A0. Số liên kết hiđrô của gen M nhiều hơn gen N là 150. Hai gen tự sao liên tiếp 3 đợt được môi trường nội bào cung cấp 26544 nucleotit, trong đó có 7266 nucleotit loại G.

a. Tìm chiều dài của mỗi gen?

b. Tính số nucleotit tự do mỗi loại cần dùng cho quá trình tự nhân đôi của mỗi gen?  

Bài 17. Một gen khi tự nhân đôi tạo thành hai gen con đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 525 nucleotit loại T. Tổng số nucleotit của hai gen con là 3000.

a.  Tìm số nucleotit tự do cần dùng mỗi loại còn lại?

b.  Nếu gen trên trải qua 3 đợt tự nhân đôi thì đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu nucleotit tự do mỗi loại? Trong số gen con tạo thành có bao nhiêu gen mà mỗi gen này đều có 2 mạch tạo thành hoàn toàn từ nucleotit mới của môi trường nội bào?

Bài 18. Một gen chứa 900 nucleotit loại A và 600 nucleotit loại X.

a.  Tính số liên kết hidro bị phá vỡ và số liên kết hidro được hình thành khi gen đó tự nhân đôi?

b.  Gen trên tự nhân đôi liên tiếp tạo ra 8 gen con. Hãy xác định:

        - Tổng số liên kết hidro bị phá vỡ?

        - Tổng số liên kết hidro được hình thành?

        - Tổng số liên kết hóa trị được hình thành?

Bài 19. Mét ph©n tö ARN cã sè nuclª«tit tõng lo¹i nh­ sau: U = 150; G = 360; X = 165 vµ A = 75.

a.  TÝnh tØ lÖ tõng lo¹i nuclª«tit cña ph©n tö ARN.

b.  Sè liªn kÕt ho¸ trÞ cña ph©n tö ARN lµ bao nhiªu?

Bài 20.  Mét ph©n tö mARN cã 6 lo¹i bé ba m· sao víi sè l­îng tõng lo¹i nh­ sau: 1 bé AUG; 1 bé UGA; 48 bé UXX; 100 bé AUG; 150 bé GUA vµ 200 bé XGG.

a.  TÝnh chiÒu dµi cña ph©n tö ARN.

b.  TÝnh sè l­îng vµ tØ lÖ tõng lo¹i nuclª«tit cña ph©n tö ARN.

Bài 21. Một đoạn ADN có 1500 bazo ni tơ thực hiện quá trình nhân đôi 3 lần trong quá trình đó môi trường nội bào đã cung cấp tổng số nuclêôtit loại A là 2100. Các đoạn ADN con đều thực hiện quá trình sao mã tổng hợp mARN. Các mARN đều thực hiện dịch mã, trong quá trình đó đã có 5 ribôxôm tham gia dịch chuyển một lần với tốc độ đều nhau và cách đều nhau để tổng hợp các phân tử prôtêin. Hãy xác định

a. Số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn ADN ban đầu.

b. Tổng số axit amin môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tổng hợp các phân tử prôtêin đó là bao nhiêu?

c. Trong cả quá trình dịch mã đó đã có bao nhiêu lượt tARN tham gia dịch mã? Có bao nhiêu phân tử nước đã được giải phóng?

d. Nếu vận tốc trượt của ribôxôm trên mARN là 102Ǻ/s và khoảng cách giữa các ribôxôm là 51Ǻ thì 

- Thời gian một ribôxôm trượt hết mARN là bao nhiêu?

- Thời gian quá trình dịch mã tính từ khi ribôxôm bắt đầu tiếp xúc và dịch chuyển trên mARN cho đến khi ribôxôm cuối cùng trượt hết mARN là bao nhiêu?

Bài 22. Cho biết các phân tử tARN có bộ ba đối mã mang axit amin tương ứng như sau:

Glixin: XXA
Alanin: XGG

Lizin: UUU
Prolin: GGG
Valin: XAA
Sixtein: AXA
Lơxin: AAX

Khi giải mã, tổng hợp phân tử một prôtêin hoàn chỉnh đã cần đến 10 glixin, 20 alanin, 30 valin, 40 sixtein, 50 lizin, 60 lơ xin, 70 prolin.

1. Tính chiều dài của gen điều khiển việc tổng hợp phân tử prôtêin hoàn chỉnh đó.

2. Khi gen sao mã 5 lần đã cần môi trường nội bào cung cấp số ribonuclêôtit từng loại là bao nhiêu? Không tính mã mở đầu và mã kết thúc?

3. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu? Biết rằng trên phân tử ARN thông tin mã khởi đầu là AAA và mã kết thúc là UGG

Bài 23. Một gen khi tự sao đã lấy từ môi trường nội bào 9000 nuclêôtit trong đó có 2700G, mạch mang mã gốc của gen có 150X, 300A. 

1. Hãy tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen. Biết số nuclêôtit loại A =3/2 G

2. Hãy tính tỉ lệ phần trăm từng loại ribo nuclêôtit của mARN

3. Một trong số các gen con đã tham gia dịch mã cần môi trường cung cấp 4990 axit amin. Hãy tính số ribôxôm tham gia dịch mã và vận tốc trượt của các ribôxôm. Biết rằng chúng trượt với vận tốc đều nhau và cách đều nhau một khoảng bằng 0,5s, thời gian cả quá trình dịch mã là 54,5s.

Bài 24. Tron một tế bào sinh dục chứa hai cặp gen dị hợp. Cặp gen dị hợp thứ nhất dài 5100Ǻ. Cặp gen dị hợp thứ hai bằng một nửa chiều dài của cặp gen dị hợp thứ nhất. Các gen trội trong hai cặp gen đó đều có 20% A, mỗi gen lặn của cả hai cặp đều có số lượng từng loại nuclêôtit bằng nhau.

1. số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen bằng bao nhiêu.

2. Khi tế bào sinh dục đó nguyên phân 3 đợt liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp từng loại nu bằng bao nhiêu?

3. Sự giảm phân bình thường của các tế bào sinh dục nói trên khả năng đã cho bao nhiêu loại tinh trùng? Số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi loại tinh trùng?  
Bài 25. Một phân tử prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp đã phải sử dụng 499 lượt tARN. Các bộ ba đối mã trong các lượt phân tử tARN đó có 498U, 3 loại ribo nuclêôtit còn lại có số lượng bằng nhau. Mã kết thúc trên mARN là UAG.

1. Chiều dài gen đã điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin đó bằng bao nhiêu?

2. Số lượng từng loại ribo nuclêôtit của một phân tử mARN do gen đó sinh ra bằng bao nhiêu?

3. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp cho gen đó tự nhân đôi 3 lần là bao nhiêu? 
Bài 26. Người ta dùng hai loại ribonuclêôtit là A và U để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Tốc độ liên kết là 10 ribo nuclêôtit sau 0,01s. Quá trình tổng hợp một phân tử prôtêin từ mARN đó cần 400 axit amin gồm 5 loại axit amin là lizin (bộ ba sao mã là UUU), asparazin (bộ ba sao mã là AAU), tirozin (bộ ba sao mã là UAU), isoloxin (bộ ba sao mã là AUA), lơxin (bộ ba sao mã là UUA), với tỉ lệ lần lượt tương ứng là: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Hãy xác định

1. Số kiểu bộ ba đối mã được tạo thành từ các kiểu bộ ba mã sao tương ứng.

2. Thời gian tổng hợp xong một phân tử mARN nói trên.

3. Nếu bộ ba mã sao kết thúc là UAA thì số lượng từng loại ribo nuclêôtit trong các bộ ba đối mã được sử dụng là bao nhiêu?
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